	DANH MỤC THUỐC YHCT DỰ KIẾN SỬ DỤNG NĂM 2008 

	(Kèm theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh)



	 

	Số
TT
	Tên thuốc
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	Thành phần cấu tạo trên đơn vị tính nhỏ nhất (gói, viên, hoàn, tễ, chai,..)
	Nước SX

	1
	Ất can ninh H/20 gói
	Dạng cốm
	Hộp
	Hoàng Kỳ1,875g;bồ công anh 1,250g; bạch thược 1,250g;bạch hoa xàthiệt thảo 1,250g; nhân trần bắc 1,875g; hà thủ ô đỏ 1,50; bạch linh 1,250g; kim tiền thảo 1,250g; mẫu đơn bì 1,250g; bạch truật 1,25; đảng sâm 1,500g; đan sâm 1,500g; 
	Trung 
Quốc

	2
	Agerhinin (thuốc xịt) 15ml
	Thuốc xịt
	Lọ
	Cây ngũ sắc 15g, Natri Borat 90mg
	Việt Nam

	3
	Amorvita-Hải Sâm H/20v
	Viên nang
	Hộp
	Hải sâm 200mg, B1 10mg, B6 10mg
	Việt Nam

	4
	Ampelop H/90v
	Viên nang
	Hộp
	Cao chè dây 625mg
	Việt Nam

	5
	An thần bổ tâm - f  H/ 40v
	Viên nang
	Hộp
	Sinh địa 0.4g, Toan táo nhân 0.13g, Bá tử 
nhân 0.13g, Ngũ vị tử 0.068g, Viễn chí 0.068g, Đương quy 0.13g, đẳng sâm 0.13g, Mạch môn 0.13g, Thiên môn 0.13g, Đan sâm 0.068g, Phục thần 0.068g, Huyền sâm 0.068g, cát cánh 0.068g
	Việt Nam

	6
	Artisonic Hộp/100v
	Viên bao
 đường
	Hộp
	Cao artiso 0,1g. Cao biển súc 0,075g, nghệ 0,075g
	Việt Nam

	7
	Bạch địa căn
	 
	viên
	Bạch chỉ 0,1g; Địa liền 0,03; Cát căn 0,12g
	Việt Nam

	8
	Bạch long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Trần bì 0,4g, cam thảo 0,32g, tang bạch bì 0,32g. Xuyên sơn giáp 0,32g. Kinh giới 0,24g. Cát cánh 0,24g. Liên tu 0,24g. Bối mẫu 0,24g. Bạch chỉ 0,4g .bột tal Vđ 4g
	Việt Nam

	9
	Bạch long thuỷ 90ml
	Thuốc 
nước
	Hộp
	Bối mẫu 7g, bách bộ 7g, bạch chỉ 7g, cam thảo 7g, cát cánh 7g, kinh giới 7g, thiên môn đông 7g, tang bạch bì 7g, liên phòng 7g, xuyên sơn giáp 7g, trần bì 7g, sa sâm 7g, nước và đường vđ 90ml
	Việt Nam

	10
	Bài thạch Hộp/45v
	Viên bao 
đường
	Hộp
	Kim tiền thảo 1000mg. Nhân trần 250mg. Hoàng cầm 150mg. Uất kim 250mg. Binh lang 100mg. Chỉ thực 100mg. Hậu phát 100mg. Bạch mao căn 500mg. Mộc hương 100mg. Đại hoàng 50mg.
	Việt Nam

	11
	Bài thạch hoàn Hộp(10hộp nhỏx1gói 4ghoàn cứng)
	hoàn cứng
	Hộp
	Cam thảo 0,62g, kê nội kim 0,52g, nhũ hương 0,62g, tỳ giải 0,62g, ý dĩ nhân 0,62g, ngưu tất 0,83g, hải kim sa,0,83g, mộc thông 0,26g, kim tiền thảo 2,6g, đông quỳ tử 0,62g, hổ phách 0,52g, tá dược vđ 4g
	Việt Nam

	12
	Bách hạnh chỉ khái lộ 280ml
	Thuốc nước
	Chai
	A giao 12g. Bạc hà 8g. Bách bộ 12g. Bách hợp 12g. Bối mẫu 12g. Cam thảo 6g. Đương quy 12g. Sinh khương 5lát , hạnh nhân 10g. Cát cánh 10g. Mã đâu linh 4g. Ngũ vị tử 6g. Thiên hoa phấn 6g. Thiên môn 8g. Tri mẫu 6g. Tử tô 6g. 
	Việt Nam

	13
	Bát trân xuân nữ 280ml
	Thuốc nước
	Chai
	Ích mẫu 9,8g, Đảng sâm 8,4g. Bạch linh 8,4g. Bạch truật 8,4g. Thục địa 8,4g, Bạch thược 8,4g. Đương quy 8,4g. Xuyên khung 5,6g. Cam thảo 4,2g. Đường trắng 28g. Natri benzoat 0,56g. Nước uống Vđ 280ml.
	Việt Nam

	14
	Betasiphon Hộp/18ốngx5ml
	Thuốc nước
	Hộp
	Cao lỏng râu mèo 10ml, cao lỏng Astiso 24ml, Sorbitol 20g, tá dược Vđ 100ml
	Việt Nam

	15
	Bidentin Hộp/30v
	Viên nang
	Hộp
	Ngưu tất 4g, hồ tiêu 1g
	Việt Nam

	16
	Bổ huyết ích não H/100v
	Viên bao phim
	Hộp
	Cao ginkgo biloba: 40mg, đương quy: 1.3g
	Việt Nam

	17
	Bổ khí thông huyết H/70v
	Viên nén bao phim
	Hộp
	Hoàng kỳ 760mg, đào nhân 70mg,  hồng hoa 70mg, địa long 160mg, nhân sâm 50mg, xuyên khung 60mg, đương quy 140mg, xích thược 140mg, bạch thược 140mg  
	Việt Nam

	18
	Bổ phế chỉ khái lộ Chai/125ml
	Thuốc nước
	Chai
	Bách bộ: 7.15g, mạch môn: 3.13g, bán hạ chế: 2.08g, cát cánh: 3.13g, bạch linh: 0.90g, ma hoàng: 0.68g, tỳ bà diệp: 3.25g, tang bạch bì: 3.13g, mơ muối: 3.30g, cam thảo: 0.63g, lá bạc hà: 0.18g, bạch phàn: 0.20g, bàng sa: 0.20g, 
	Việt Nam

	19
	Bổ trung ích khí f Hộp/40v
	Viên nang
	Hộp
	Hoàng kỳ 0,83g; Cam thảo 0,42g; Bạch truật 0,25g; Trần bì 0,25g; Đương quy 0,25g; Thăng ma 0,25g; Nhân sâm 0,25g; Đại táo 0,17g; Gừng tươi 0,083g
	Việt Nam

	20
	Bổ tỳ PH 100ml
	Thuốc nước
	Chai
	Đảng sâm 12g; Bạch truật 12g; ý dĩ 12g; Liên nhục 12g; Hoài sơn 12g; Cát cánh 12g; Sa nhân 8g; Cam thảo 6g; Trần bì 6g; Bạch linh 8g; Bạch nha 4g; Đường kính 90g;  
	Việt Nam

	21
	Bổ tỳ thổ long 100ml
	Thuốc nước
	Hộp
	Đương quy 3,5g, bạch truật 3,5g, đại hoàng 2,75g, hoài sơn 3,5g, hoàng kỳ 3,5g, kê nội kim 2,75g, sơn tra 3,5g, sử quân tử 3,5g, địa long can 3,5g, lộc giác sương 3,5g, cam thảo 1,75g, đường trắng 24g, nước vđ 100ml
	Việt Nam

	22
	Bổ tỳ trẻ em 100 ml
	Thuốc nước
	Hộp
	Bạch linh: 5g, liên nhục: 5g, sơn tra: 5g, 
bạch truật: 7.5g, mạch nha: 5g, cam thảo: 2.5g, trần bì:2.5g, đẳng sâm: 5g, sa nhân: 2.5g, ý dĩ: 2.5g, hoài sơn: 5g, thần khúc: 5g
	Việt Nam

	23
	Bổâ thận hoàn cứng (Hộp
8hộp nhỏ x 1gói 4g)
	Hoàn 
cứng
	Hộp
	Thục địa 0,8g. Hoài sơn 0,48g, mẫu đơn bì 0,48g. Sơn thù 0,48g. Bạch linh 0,48g. Trạch tả 0,4g. Câu kỷ tử 0,4g. Dâm dương hoắc 0,2g. Ba kích 0,48g. Quế 0,16. Đỗ trọng 0,48. Sà sàng 0,32g. Liên tu 0,32g, tá dược vđ 4g
	Việt Nam

	24
	Bổâ thận hoàn mềm (Hộp
10 hoàn x5g)
	Hoàn
 mềm
	Hộp
	Thục địa 1g. Hoài sơn 0,6g, mẫu đơn bì 0,6g. Sơn thù 0,6g. Bạch linh 0,6g. Trạch tả 0,5g. Câu kỷ tử 0,5g. Dâm dương hoắc 0,25g. Ba kích 0,6g. Quế 0,2g. Đỗ trọng 0,6. Sà sàng 0,4g. Liên tu 0,4g, mật ong vđ 5g
	Việt Nam

	25
	Boganic 20viên/vỉx 2vỉ/hộp
	Viên bao đường
	viên
	Cao actiso 0.1g+ Cao biển súc 0.075g
+Cao bìm bìm 0.075g
	Việt Nam

	26
	Cabovis ( hộp 50vieân )
Viên Thanh Nhiệt Giải Độc
	Viên nang cứng
	Hộp
	Ngưu hòang 5mg, Đại hoàng 20mg, Hòang cầm 150mg, Cát cánh 100mg, Cam thảo 50mg, Borneol 25mg, Thạch cao 200mg
	Việt Nam

	27
	Cadef 10gói 5g/hộp
	Viên hoàn cứng
	Gói
	Nhân sâm, tam thất , hoài sơn, trinh nữ, men bia, bột gấc, phấn hoa, mầm thóc, tỏi khô, chè khô, dừa cạn
	Việt Nam

	28
	Cao ích mẫu 100ml OPC
	Thuốc nước
	Hộp
	Ích mẫu 80g;Hương phụ 25g; Ngải cứu 20g; Tá dược vđ 100ml
	Việt Nam

	29
	Cao ích mẫu 180ml OPC
	Thuốc nước
	Hộp
	Ích mẫu 80g, Hương phụ 25g, Ngãi cứu 20g
	Việt Nam

	30
	Cao sao vàng 10g
	Cao xoa
	Hộp  
	Camphor 0,637g, Menthol 0,319g, Tinh dầu Bạc hà 0,435ml, Tinh dầu Tràm 0,173ml, Tinh dầu Hương nhu 0,094ml, Tinh dầu Quế 0,038ml
	Việt Nam

	31
	Cebral H40v
	Viên bao film
	Viên
	Ginkgobiloba 40mg
	Việt Nam

	32
	Cholapan H/50v
	Viên bao film
	Hộp
	Nghệ 540,35mg, Trần bì 139,00mg, Cao mật 60,00mg
	Việt Nam

	33
	Cồn xoa bóp Bảo long 100ml
	Xoa ngoài
	Hộp
	Mã tiền 1g, huyết giác 1g, ô đầu 1g, đại hồi 1g, long não 1g, một dược 1g, địa liền 1g, nhũ hương 1g, đinh hương 1g, quế 1g, gừng 1g, methylsalycylat10g, glycerin 2g, ethanol 90%100ml
	Việt Nam

	34
	Colper H/50v
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa: 0.36g, hoài sơn: 0.18g, sơn thù:
 0.18g, mẫu đơn bì: 0.13g, phục linh: 0.13g, trạch tả: 0.13g.
	Việt Nam

	35
	Cồn xoa bóp OPC 100ml
	Cồn thuốc dùng ngoài
	Chai
	Địa liền 5g, Riềng 5g, Thiên niên kiện 3g, Huyết giác 3g, Đại hồi 2g, Quế chi 2g, Ô đầu 1g, Camphor 1g
	Việt Nam

	36
	Cortonyl 25ml
	Thuốc giọt uống
	Chai  
	Natri camphosulfonat 2,0g, Lạc tiên  4,0g
	Việt Nam

	37
	Cota xoang 28g ( 200v)
	Viên Hoàn cứng
	Hộp
	Ké đầu ngựa 10g, Tế tân 1g, Bán hạ 2g, Bạch chỉ 10g, Đảng sâm 8g, Can khương 2g, Hậu phác 8g, Quế 1g, Thục địa 10g, Hà thủ ô đỏ 8g, Tá dược Vđ 28g.
	Việt Nam

	38
	Crila Hộp x 4chai (Chai 40 viên)
	Hoàn cứng
	Viên
	Cao khô trinh nữ hoàng cung 250mg. Tá dược Vđ.
	Việt Nam

	39
	Crilin Hộp/60v
	Hoàn cứng
	Viên
	Cao lỏng hoàng cung trinh nữ 200mg. Liên nhục 60mg. Cát căn 60mg. Tá dược Vđ.
	Việt Nam

	40
	Cù là đại bàng 7,5g
	Cao xoa
	Hộp 
	Menthol 0,750g, Camphor 1,500g, Tinh dầu Bạc hà 1,125ml, Tinh dầu Tràm 0,435ml, Tinh dầu Hương nhu 
	Việt Nam

	41
	Dầu gió gừng 6ml
	Xoa ngoài
	Chai  
	Gừng 65mg; Menthol 13,5g; Methyl salycylat 4,5g; Tinh dầu bạc hà 40ml; Tinh dầu tràm 4ml; Tinh dầu long não 2ml; Tinh dầu hương nhu trắng 1ml; Tinh dầu quế 2ml; dầu Parafin, nước hoa lily Vđ 10ml;
	Việt Nam

	42
	Dầu gió Kim 6ml 
	Xoa ngoài
	Chai  
	Eucalyptol 2100mg; Bạc hà 2340mg; Methylsalicylate 258mg; Long não 102mg; tá dược vđ 60ml
	Việt Nam

	43
	Dầu gió đỏ  3ml
	Xoa ngoài
	Chai  
	Menthol, Long não…
	Việt Nam

	44
	Dầu gió xanh 3ml
	Xoa ngoài
	Chai  
	Menthol, ac, Long não…
	Việt Nam

	45
	Dầu khuynh diệp 25ml ( vỉ)
	Xoa ngoài
	Chai
	Eucalyptol 64,833g; camphor 18,750g; Tá dược vđ 100ml.
	Việt Nam

	46
	Dầu nóng Quảng Đà 10ml
	Xoa ngoài
	Lọ
	Menthol 625mg. Camphor 1819mg Methyl Salicylat 4g. Tinh dầu tràm 1g.
	Việt Nam

	47
	Dầu nóng Trường sơn 10ml
	Xoa ngoài
	Chai
	Menthol 16g.Tinh dầu bạc hà 1g. Eucalyptol 10g. Methyl Salicylat 38g. Long não 10g. Hương liệu 2g. 
	Việt Nam

	48
	Dạ dày tá tràng-f Hộp/40 v
	viên nang
	Hộp
	Huyền hồ sách 0.216g, mai mực 0.274g, phèn chua 0.5g
	Việt Nam

	49
	Dầu dân tộc 1,5ml
	Xoa ngoài
	Chai
	Tinh dầu bạc hà 1,350ml, Tinh dầu quế 0,024ml, Tinh dầu đinh hương  0,010ml
	Việt Nam

	50
	Dầu gió Loan 5ml
	Xoa ngoài
	Chai 
	Eucalyptol 1,60g, Menthol 2,00g, Long não 0,05g, Methyl salicylat 0,20g
	Việt Nam

	51
	Dầu khuynh diệp 15ml
	Dầu xoa
	Chai
	Eucalyptol 9,725g, Camphor 2,812g
	Việt Nam

	52
	Dầu nóng mặt trời 20ml
	Dầu xoa
	Chai 
	Methyl salicylat 6,506g, Camphor 2,200g, Tinh dầu Quế 0,126g, Tinh dầu Bạc hà 0,400g, Gừng khô 0,440g
	Việt Nam

	53
	Dầu nóng mặt trờiI 60ml
	Dầu xoa
	Chai 
	Methyl salicylat 6,506g, Camphor 2,200g, Tinh dầu Quế 0,126g, Tinh dầu Bạc hà 0,400g, Gừng khô 0,440g
	Việt Nam

	54
	Dentanalgi 7ml
	Thuốc nước
	Chai 
	Camphor 300mg, Menthol 200mg, Tinh dầu Hương nhu 0,3ml, Procain HCl 25mg, Sao đen 500mg, Thông bạch 100mg, Tạo giác 100mg
	Việt Nam

	55
	Di niệu đơn
	 
	Gói 4g
	Tang phiêu diêu 1.0g; Thỏ ti tử 0.66g; Ích trí nhân 0.66g; Phá cố chỉ 1.0g; Đảng sâm 1.0g; Ba kích 0.66g 
	Việt Nam

	56
	Diệp hạ châu  H/90v
	Viên bao đường
	Hộp
	Phyllanthus Sp 25,mg (ứng 36,4mg cao khô)
	Việt Nam

	57
	Diệp hạ châu Hộp/100v
	Viên nén bao phim
	Hộp
	Chất chiết từ 1660mg dược liệu khô diệp hạ châu tương đương với 250mg cao khô, Tá dược Vđ.
	Việt Nam

	58
	Diệp hoạt tiêu phong
	 
	Viên
	Độc hoạt 0.3g; Tang ký sinh 0.3g; Đương qui 0.3g; Quế chi 0.2g; Ngưa tất 0.3g; Xuyên khung 0.2g; Thục địa 0.3g; Bạch thược 0.3g Đảng sâm 0.3g Ý dĩ 0.3 g
	 

	59
	Dưỡng cốt hoàn 20gói 5g/hộp
	viên hoàn cứng
	Gói
	Cao qui bản 0,05g,  cao xương hỗn hợp 0,07g, Hoàng bá 2,4g ,tri mẫu 0,30g, Trần bì 0,60g, Bạch thược 0,60g, Can khương 0,15g, Thục địa 0,60g
	Việt Nam

	60
	Dưỡng huyết an thần 100ml
	Thuốc nước
	Chai
	Cam thảo 5g. Phục linh 10g. Táo nhân 25g. Tri mẫu 10g. Xuyên khung 2g. Tá dược nước sạch Vđ.
	Việt Nam

	61
	Dưỡng tâm an thần Hộp/100v
	Viên bao 
đường
	Hộp
	Hoài sơn 183mg. Liên nhục 175mg. Liên tâm 15mg. Lá dâu 91,25g. Lá vông 91,25mg. Bá tử nhân 91,25mg. Toan táo nhân 91,25mg
	Việt Nam

	62
	Dưỡng tâm thị 
phiến Hộp 2 vỉ/24v
	Hoàn cứng
	Hộp
	Hòang kỳ, mạch môn, đương qui, đảng sâm, dâm dưông hoaéc,băng phiến, cát cánh, sơn tra
	Việt Nam

	63
	Euca-OPC Viên Trị Ho Hộp/42v
	Viên nang mềm
	Hộp
	Codein năm miligam, Eucalyptol 100mg, Camphor 12mg, Bromoform 5mg, Gaiacol 25mg, Phenol 5mg 
	Việt Nam

	64
	Euca-OPC
Viên xông Hộp/20v
	Viên nang mềm
	Hộp
	Menthol 24mg, Eucalyptol 24mg, Camphor 24mg
	Việt Nam

	65
	Eucarose Hộp/42v
	Viên nang mềm
	Hộp
	Eucalyptol 100mg, Gaiacol 15mg, Camphor 12mg, Bromoform 5mg, Phenol 5mg
	Việt Nam

	66
	Extracap H/50v             Viên đen tóc
	Viên nang cứng
	Hộp
	Hà thủ ô đỏ 2g
	Việt Nam

	67
	Fengshi H/50v               Viên thấp khớp
	Viên nang cứng
	Hộp
	Mã tiền chế lượng tương đương 0,7mg Strychnin, Hy thiêm 852mg, Ngũ gia bì 232mg, Tam thất 50mg
	Việt Nam

	68
	Fito Hepa - F  H/40v
	Viên nang
	Hộp
	Diệp hạ châu 3g
	Việt Nam

	69
	Fitôbaby ( Bổ nhi kiện tỳ )80ml
	Thuốc nước
	Chai
	Sử quân tử 9g, Mạch nha 9g, Binh lang 9g, 
nhục đậu khấu 5g, Mộc hương 1g, Hoàng liên 2g, Lục thần khúc 5g, Đường trắng 22g, Natri Benzoat 0.16g, Nước uống
	Việt Nam

	70
	Fitôbentin-f Hộp/40V
( Tế sinh thận khí hoàn )
	viên nang
	Hộp
	Thục địa 0.7g, Đơn bì 0.2g, Trạch tả 0.2g,Bạch phục linh 0.2g, Sơn thù 0.4g, Nhục quế 0.08g, Phụ tử 0.02g, Ngưu tất 0.4g, Xa tiền tử 0.4g, hoài sơn 0.4g
	Việt Nam

	71
	Fitôcoron-f Hộp/40v
	viên nang
	Hộp
	Đan sâm 0.675g, tam thất 0.21g, Băng phiến tổng hợp 0.012g
	Việt Nam

	72
	Fitôgra ( Hải lộc tán ) 
Hộp/40v
	viên nang
	Hộp
	Hải mã 0.33g, Lộc nhung 0.33g, Hồng sâm 0.33g, Nhục quế 0.33g
	Việt Nam

	73
	Fitôrhi-f( Thương nhỉ tử tán ) Hộp/40v
	viên nang
	Hộp
	Bạch chỉ 1.75g, Bạc hà 0.875g, Tân di hoa 0.875g Thương nhỉ tử 0.5g
	Việt Nam

	74
	Garicap®
Viên Tỏi Nghệ
	viên nang cứng
	Hộp
	Tỏi 1500mg, Nghệ 100mg
	Việt Nam

	75
	Gastro Med Hộp/15g
	Thuốc bột
	Hộp
	 Hoài  sơn 0.1g, mạch nha 0.7g, mộc hoa trắng 0.5g,cam thảo bắc 0.3g, đảng sâm 0,1g, Bạch truật 0,1g
	Việt Nam

	76
	Hải mã bổ thận tinh (rượu) 200ml
	Rượu thuốc 400 cồn
	Chai
	Hải mã 4g, Tắc kè 400mg, Câu kỷ tử 400mg, Cẩu tích 400mg, Đương qui 400mg, Ba kích 200mg, Nhân Sâm 200mg, Cam thảo 200mg, Nhục thung dung 200mg, Thục địa 200mg
	Việt Nam

	77
	Hamega H/50v
	Viên nang
	Hộp
	Cao khô diệp hạ châu 3g
	Việt Nam

	78
	Hà sâm hoàn H/240v
	Thuốc hoàn cứng
	Hộp
	Hà thủ ô trắng 379,5mg, Nhân sâm 23,0mg, Mật ong 115,0mg
	Việt Nam

	79
	Hà thủ ô H/100v
	Viên nhai
	Viên
	Hoạt chất chiết từ 3g Hà thủ ô đỏ
	Việt Nam

	80
	Hải cẩu nang khang minh H/20v
	Viên nang
	Hộp
	Hải cẩu tiên 26mg. Hải mã 54,5mg. Tắc kè 27,3mg. Nhân sâm 61,6mg. Lộc giác giao 34,7mg. Đỗ trọng 26mg. Hoàng kỷ 26mg, Dâm dương hoắc 43,4mg. Nhục thung dung 63,4mg. Câu kỷ tử 43,4mg. Sơn thù 17,3mg. Đương quy 36mg. Đảng sâm 43,4mg,
	Việt Nam

	81
	Hepaclean(Long đởm tả can ) 200ml
	Thuốc nước
	Chai
	Long đởm 15g, Chi tử 7.5g, Địa hoàng 7.5g,
 Sài hồ 15g, Đương quy 10g, Chi tử 7.5g, Trạch tả 15g, Hoàng cầm 7.5g, Quan mộc thông 7.5g, Xa tiền tử 7.5g, Cam thảo 7.5g, Đường trắng 100g, Natri Benzoat 0.4g, Nước uống
	Việt Nam

	82
	Hepaclean(Long đởm tả can ) 80ml
	Thuốc nước
	Chai
	Long đởm 15g, Chi tử 7.5g, Địa hoàng 7.5g,
 Sài hồ 15g, Đương quy 10g, Chi tử 7.5g, Trạch tả 15g, Hoàng cầm 7.5g, Quan mộc thông 7.5g, Xa tiền tử 7.5g, Cam thảo 7.5g, Đường trắng 100g, Natri Benzoat 0.4g, Nước uống
	Việt Nam

	83
	Hepatox H/100v
	Viên bao đường
	Hộp
	Cao khô lá tươi Actisô 100mg,( Diệp hạ châu 400mg, Biển súc 500mg, Bìm bìm biếc 85mg) tương đương 140mg cao khô, Tá dược Vđ
	Việt Nam

	84
	Ho bổ phế  80ml
	Thuốc nước
	Chai
	Trần bì 20g, Cát cánh 10g, Tử uyển 10g, Thiên môn 4g, Tiền hồ 10g, Tô diệp 10g, Tang bạch bì 4g, Tang diệp 4g, Cam thảo 3g, Ô mai 3g, Khương hoàng 2g, Menthol 0.044g, Natri Benzoat 0.16g, Đường trắng  6.88g, Nước uống
	Việt Nam

	85
	Hoa đà tái tạo hoàn lọ/80g
	Viên 
hoàn cứng
	Lọ
	Xuyên khung 24g, tần giao 24g, bạch chỉ 24g,đương quy 24g,mạch môn 16g, hồng sâm 24g,ngô thù du16g, ngũ vị tử 24g, băng phiến 0,8g, mật ong 14,4g, than họat tính 0,29g, sáp ong 0,11g
	Trung Quốc

	86
	Hộ tâm đơn Hộp/45v
	Viên bao đường
	Hộp
	Đan sâm 720mg .Tam thất 141mg. Camphor 8mg.
	Việt Nam

	87
	Hội long - hoàn 
mềm Hộp/10hoàn x5g
	Hoàn mềm
	Hộp
	Thục địa 1,2g. Táo nhân 0,4g. Cam thảo 0,2g. Bạch truật 0,6g. Đương quy 0,12g. Viễn chí 0,6g. Mạch môn 0,12g. Đỗ trọng 0,6g. Phục thần 0,12g. Lộc nhung 0,3g. Liên tu 0,3g. Mật ong Vđ 5g
	Việt Nam

	88
	Hoạt huyết bổ trí não-f(cao bạch quả) Hộp /20v
	Viên nang
	Hộp
	Cao khô lá bạch quả 40mg
	Việt Nam

	89
	Hoạt huyết bổ trí não-f(cao bạch quả) Hộp /40v
	viên nang
	Hộp
	Cao khô lá bạch quả 40mg
	Việt Nam

	90
	Hoạt huyết dưỡng não H/100v
	Viên bao đường
	Hộp
	Hoạt chất từ đinh lăng 0.15g + hoạt chất từ bạch quả 0.05g
	Việt Nam

	91
	Hoạt huyết dưỡng não H/20v
	Viên bao đường
	Hộp
	Đinh lăng 230mg; Bạch quả 10mg.
	Việt Nam

	92
	Hoạt huyết dưỡng não H/100v
	Viên bao đường
	Hộp
	Cao đặc đinh lăng 0,15g; Bạch quả 0,05g
	Việt Nam

	93
	Hoạt huyết dưỡng não H/20v
	Viên bao đường
	Hộp
	Cao đặc đinh lăng 0,15g; Bạch quả 0,05g
	Việt Nam

	94
	Hoạt huyết dưỡng não H/40v
	Viên bao film
	viên
	Hoạt chất từ đinh lăng 0.15g + hoạt chất từ bạch quả 0.05g
	Việt Nam

	95
	Hoạt huyết thông mạch PH 250ml
	Thuốc nước
	Chai
	Hồng hoa 30g. Hà Thủ ô 40g. Bạch thược 60g. Đương quy 60g.  Xuyên khung 60g. Ích mẫu 40g. Thục địa 80g. Đường kính 150g. Acid Benzoic 0,5g. Nước uống vđ 250mg
	Việt Nam

	96
	Hoàn an thần 10hoàn10g/Hộp
	Viên hoàn mềm
	Viên
	Đăng tâm thảo 0.6g, Táo nhân 2g, thảo quyết minh 1.5g, Tâm sen 1g…
	Việt Nam

	97
	Hoàn bát vị bổ thận dương Hộp/240hoàn
	Thuốc hoàn cứng
	Hộp
	Hoài sơn 17,28g, Sơn thù 15,84g, Mẫu Đơn bì 11,70g, Thục địa 18,90g, Phụ tử 3,96g, Trạch tả 11,70g,
	Việt Nam

	98
	Hoàn hạc tất phong
	Hoàn mềm
	Hộp
	Độc hoạt 0,5g,Tần giao 0,5g, Phòng phong 0,5g, Tang ký sinh 0,5g, Đỗ trọng 0,5g, Đương qui 0,5g, Thục địa 0,5g, Ngưu tất 0,3g, Xuyên khung 0,3g, nhân sâm 0,3g, Bạch linh 0,3g, Bạch thược 0,3g, Tế tân 0,2g, Quế 0,2g, Cam thảo 0,2g, 
	Việt Nam

	99
	Hoàn lục vị bổ thận âm Hộp/240hoàn
	Thuốc hoàn cứng
	Hộp
	Thục địa 23,04g, Hoài sơn 11,52g, Sơn thù 11,52g, Mẫu Đơn bì 8,64g, Trạch tả 8,64g, Phục linh 8,64g
	Việt Nam

	100
	Hoàn điều kinh10gói 5g/Hộp
	Viên hoàn cứng
	Gói
	Thục địa1,2g, ích mẫu 2,4g, đương qui 1,2g, bạch thược 0,3g, Xuyên khung 0,3g, Ngải cứu 1,2g, Hương phụ 1,2g
	Việt Nam

	101
	Hoả long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Hy thiêm 0,56g .thục địa 0,56g .tang ký sinh 0,4g. Khương
 hoạt 0,4g. Phòng phong 0,56g, đương quy 0,4g. Đỗ trọng 0,4g. Thiên niên kiện 0,4g. Tá dược VĐ 4g.
	Việt Nam

	102
	Huỳnh long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Trần bì 0,32g. Hương phụ 0,44g. Hoàng bá 0,48g .ô dược 0,48g .bạch cập 0,32g. Mai mực 0,44g. Môc hương 0,48g. Nghệ 0,4g .cam thảo 0,32g. Tá dược VĐ 4g
	Việt Nam

	103
	Ích mẫu H/20v 
	 viên 
nang 
	viên
	 Cao khôâ Ích mẫu 400mg, Cao khô ngải cứu 100mg, Cao khô hương phụ125mg
	Việt Nam

	104
	Ích mẫu hoàn 10 hoàn x5g
	Hoàn mềm
	Hộp
	Đương quy 0,5g. Kim anh 0,3g. Hà thủ ô 0,5g. Thông thảo
 0,5g. Ích mẫu 0,5g, kim ngân hoa 0,4g. Ngải diệp 0,5g. Bạch đồng nữ 0,45g. Nhân trần 0,5g, khiêm thực 0,4g, mật ong Vđ 5g. 
	Việt Nam

	105
	Katana Hộp/200v(40g)
	Hoàn cứng
	Hộp
	Bạch hoa xà thiệt thảo 54g. Bán chi liên 27g. Trinh nữ hoàng cung 9g. Đường trắng, mật ong bột talc, than hoạt tính vđ 100g
	Việt Nam

	106
	Khang minh 
Bát trân nang Hộp/30v
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa 376,2mg. đương quy 376,2mg. Đảng sâm 
250,8mg. Bạch linh 250,8mg. Bạch truật 250,8mg, bạch thược 250,8mg. Xuyên khung 188,1mg. Cam thảo 125,4mg. Tá dược Vđ,
	Việt Nam

	107
	Khang minh Diệp hạ 
châu Hộp/30v
	Viên nang
	Hộp
	Diệp hạ châu 800mg, Xuyên tâm liên 200mg, Bồ công anh 200mg, Cỏ mực 200mg, Tá dược Vđ
	Việt Nam

	108
	Khang minh Diệp hạ
 châu Hộp/60v
	Viên nang
	Hộp
	Diệp hạ châu 800mg, Xuyên tâm liên 200mg, Bồ công anh 200mg, Cỏ mực 200mg, Tá dược Vđ
	Việt Nam

	109
	Khang minh Lục vị nang H/30v
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa 240mg, Hoài sơn 120mg, Sơn thù 120mg, Mẫu đơn bì 90mg, Trạch tả 90mg, Phục linh 90mg, Tá dược Vđ.
	Việt Nam

	110
	Khang minh Lục vị nang H/60v
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa 240mg, Hoài sơn 120mg, Sơn thù 120mg, Mẫu đơn bì 90mg, Trạch tả 90mg, Phục linh 90mg, Tá dược Vđ.
	Việt Nam

	111
	Khang minh Phong thấp nang H/30v
	Viên nang
	Hộp
	Hy thiêm 600mg. Lá lốt 400mg. Ngưu tất 
600mg. Thổ phục linh 600mg. Tá dược Vđ,
	Việt Nam

	112
	Khang minh Phong thấp nang H/60v
	Viên nang
	Hộp
	Hy thiêm 600mg. Lá lốt 400mg. Ngưu tất 
600mg. Thổ phục linh 600mg. Tá dược Vđ,
	Việt Nam

	113
	Khang minh Thanh
 huyết Hộp/60v
	Viên nang
	Hộp
	Kim ngân hoa 300mg, Bồ công anh 300mg, Nhân trần 300mg, nghệ 200mg, Thương nhĩ tử 150mg, Sinh địa 150mg, Cam thảo 50mg, Tá dược Vđ.
	Việt Nam

	114
	Khang minh Tỷ viên nang Hộp/60v
	Viên nang
	Hộp
	Tân di hoa 255mg, thương nhĩ tử 520mg, Kim ngân hoa 70mg, Xuyên khung 125mg, Bồ công anh 60mg, Tế tân 70mg, Bạch chỉ 105mg, Mộc thông 175mg, Cam thảo 35mg, tá dược Vđ.
	Việt Nam

	115
	Khang minh
Bát trân nang Hộp/60v
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa 376,2mg. đương quy 376,2mg. Đảng sâm 
250,8mg. Bạch linh 250,8mg. Bạch truật 250,8mg,bạch thược 250,8mg. Xuyên khung 188,1mg. Cam thảo 125,4mg. Tá dược Vđ,
	Việt Nam

	116
	Khu phong trừ thấp 100ml
	Thuốc nước
	Chai
	Cam thảo 4g, đương quy 8g. Hoàng kỳ 12g. Khương hoạt 8g. Khương hoàng 4g. Phòng phong 8g. Xích thược 8g. Can khương 4g. Tá dược nước sạch Vđ.
	Việt Nam

	117
	Kidneycap - Bát vị - Bổ thận dương Hộp/50v
	Viên 
nang cứng
	Hộp
	Thục địa 281,0mg, Sơn thù 168,7mg, Tỳ giải nam 93,7mg, Hoài sơn 110,7mg, Khiếm thực 131,0mg, Mẫu Đơn bì 112,3mg
	Việt Nam

	118
	Kiện não hoàn Hộp/300v
	viên 
hoàn cứng
	Hộp
	Toan táo nhân18mg, Đương quy 18mg, Hoài sơn 15mg, 
Nhục thung dung 12mg, Kỷ tử 12mg, Ngũ vị tử 9mg, Ích trí nhân 9mg, Hổ phách 6mg, Thiên trúc hoàn 6mg, Long cốt 6mg, Tiết xương bồ 6mg, Thiên ma 6mg, Rễ đan sâm 6mg, Nhân sâm 6mg, 
	Trung Quốc

	119
	Kiện phế thuỷ 100ml
	Thuốc 
nước
	Chai 
	Mạch môn 3g,  bách bộ 7g,  tỳ bà điệp 2g, bán hạ 1g, cam thảo 1g, cát cánh 1.1g, trần bì 2g, tang bạch bì 2g, ma hoàng 0.4g, bạch phàn 0.1g, menthol 0.02g, tinh dầu bạc hà 0.02ml
	Việt Nam

	120
	Kim  long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Huyền sâm 0,6g. Hạn liên thảo 0,56g. Thương nhĩ tử 0,6g. Sinh địa 0,6g. Cam thảo 0,56g. Mộc tặc 0,6g. Tá dược Vđ 4g
	Việt Nam

	121
	Kim đan hoàn Hộp/10g
	Hoàn cứng
	Hộp
	Lộc nhung, nhục thung dung, ích trí, hương phụ,
khương hịang
	Việt Nam

	122
	Kim tiền thảo  BVP H/100v
	viên nén 
bao film
	Hộp
	Kim tiền thảo(tương đương với 250mg cao khô) 3125 mg
	Việt Nam

	123
	Kim tiền thảo - f Hộp/ 40v
	viên nang
	Hộp
	Kim tiền thảo 3.5g
	Việt Nam

	124
	Kim tiền thảo OPC  BĐ Hộp/100v
	Viên bao đường
	Hộp
	Cao khô Kim tiền thảo 120mg
	Việt Nam

	125
	Kimraso Hộp/60v
	Viên nén
	Hộp
	Kim tiền thảo 1.5g, Râu mèo 0,28g
	Việt Nam

	126
	Linh chi - OPC Hộp/20v
	Viên nang mềm
	Hộp
	Linh chi 1500 mg
	Việt Nam

	127
	Linh chi đại bổ OPC  500ml
	Rượu thuốc 300 cồn
	Chai
	Linh chi 7,5g, Nhân sâm 2,5g, Ngũ gia bì 1,0g, Cỏ tranh 2,5g, Râu bắp 2,5g
	Việt Nam

	128
	Linh chi sâm OPC Hộp/50v
	Viên nang cứng
	Hộp
	Linh chi 1000mg (Tương đương 50 mg cao khô), Nhân sâm 250mg
	Việt Nam

	129
	Linh chi-f Hộp/40v
	Viên nang
	Hộp
	Linh chi 0.5g, đương quy 0.3g
	Việt Nam

	130
	Livbilnic H/40v
	Viên bao 
film
	Hộp
	Herba phyllanthy urinariae 2g
	Việt Nam

	131
	Liverbil® NC OPC Hộp/20v
	Viên nang mềm
	Hộp
	Actisô 400mg, Bìm bìm biếc 400mg, Biển súc 400mg, Diệp hạ châu 400mg
	Việt Nam

	132
	Lục vị ẩm chai 100ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Thục địa32g, hoài sơn 16g , sơn thù 16g, mẫu đơn bì 12g, phục linh 12g, trạch tả 12g
	Việt Nam

	133
	Lục vị-f Hộp/40v
	viên nang
	Chai
	Thục địa 0.8g, Hoài sơn 0.4g, Sơn thù 0.4g,
 Đơn bì 0.3g, Trạch tả 0.3g, Phục linh 0.3g
	Việt Nam

	134
	Mát gan giải độc 280ml 
	Thuốc 
nước
	 
	Long đởm thảo 8,4g; Sài hồ 5,6g; Nhân trần 8,4g; Kim ngân hoa 8,4g; Hoàng cầm 7g; Sinh địa 5,6g; Trạch tả 5,6g; Chi tử 5,6g; Đương quy 4,2g; Xa tiền tử 2,8g; Cam thảo 2,8g; đường trắng 28g; Natri benzoas 0,56g. Nước uống Vđ 280ml
	Việt Nam

	135
	Mimosa® viên An Thần Hộp/50v
	Viên bao phim
	Hộp
	Bình vôi 150mg, Sen lá 180mg, Lạc tiên 600mg, Vông nem lá 600mg, Trinh nữ 63mg
	Việt Nam

	136
	Mộc  long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Nhân trần 0,4g. Sài đất 0,4g. Kinh giới 0,32g. Dành dành 0,32g. Kiến cò 0,32g. Ké đầu ngựa 0,4g. Phòng phong 0,24g. Đại hoàng 0,24g. Bạch thược 0,32g. Sài hồ 0,32g. Bạch chỉ 0,4g. Tá dược Vđ 4g
	Việt Nam

	137
	Đại Bắc Tiêu Độc Thuỷ 125ml
	 
	Chai
	Kim ngân hoa 60g; Kê đầu ngựa 20g;
 Sài đất 20g .
	Việt Nam

	138
	Đại tràng -f Hộp/20v
	viên nang
	Hộp
	Hoàng liên 1.2g, Mộc hương  0.3g, 
Ngô thù du 0.12g
	Việt Nam

	139
	Đại tràng hoàn  PH H/10g x4g 
	Viên 
hoàn cứng
	Hộp
	Hoàng đằng 1g; bạch truật 3,2g; Mộc hương 1,2g; đại hoàng 0,52g; Mật ong vđ 4g; Hoàng liên 1,6g; Hoàng bá 0,76g; Chỉ thực 0,68g; Hậu phát  0,8g, trạch tả 0,4g.
	Việt Nam

	140
	Nam dược đại bổ H/50v
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa: 0.6g, bạch thược: 0.4g, phục linh: 0.4g, bạch truật: 0.4g, quế: 0.1g, cam thảo: 0.2g, đảng sâm: 0.4g, đương quy: 0.6g, xuyên khung: 0.2g, hoàng kỳ: 0.4g, tá dược.
	Việt Nam

	141
	Nam dược tiêu độc thuỷ 100ml
	Thuốc
nước
	Chai
	Bồ công anh: 30g, kim nhân hoa: 30g, thương nhĩ tử: 25g, hạ khô thảo: 30g, thổ phục linh: 30g, huyền sâm: 10g, sài đất: 30g.
	Việt Nam

	142
	Đan sâm tam thất Hộp/40v
	Viên nén 
bao film
	Hộp
	Đan sâm1g, tam thất 0.07g
	Việt Nam

	143
	Nga phụ khang Hộp/60viên
	Viên nang
 cứng
	Hộp
	Trinh nữ hoàng cung 0,312g. Hoàng kỳ 0,085g. Hoàng cầm 0,072g. Khương hoàng 0,031g.
	Việt Nam

	144
	Ngân kiều giải độc-f Hộp/40v
	Viên nang
	Hộp
	Kim ngân hoa 0,4g; Liên kiều 0,4g; Cát 
cánh 0,24g; Ngưu bàng tử 0,24g; Cam thảo 0,2g; Đạm đậu xị 0,2g; Kinh giới 0,16g; Đạm trúc diệp 0,16g; Bạc hà 0,024g
	Việt Nam

	145
	Ngũ phúc tâm não thanh Hộp/60v
	Viên hoàn 
cứng
	Hộp
	Dầu hồng hoa tinh chế 393mg, vitamin  B6 0,5mg,vitamin E17mg.
	Trung
 Quốc

	146
	Nguyên Nhân Sâm 200ml
	Thuốc nước
	Chai
	Nhân sâm 1 củ (khoảng 7g)
	Việt Nam

	147
	Nhân sâm bại độc 100ml
	Thuốc nước
	Chai
	Cam thảo 4g. Cát cánh 8g. Chỉ xác 6g. Độc hoạt 8g. Khương hoạt 8g. Nhân sâm 4g. Sài hồ 8g. Tiền hồ 8g. Bạch linh 8g. Xuyên khung 6g. Tá dươc nước sạch Vđ.
	Việt Nam

	148
	Nhân sâm tam thất H/120v ngậm
	 
	Hộp
	Nhân sâm 50 mg, Tam thất 20mg
	Việt Nam

	149
	Nhân sâm tam thất h/60v
	 
	Hộp
	Nhân sâm 50 mg, Tam thất 20mg
	Việt Nam

	150
	Nhang ngải cứu Hộp/10cây
	Điếu ngải
	Hộp
	Ngải nhung đặc chế, Hương liệu dược thảo, tinh dược bí truyền.
	Việt Nam

	151
	Nhũ nham hoàn Hộp(10hộp nhỏ
 x 4g hoàn cứng)
	hoàn cứng
	Hộp
	Bạch chỉ 1g, bồ công anh 1g, bối mẫu 0,6g, cam cúc hoa 0,8g, cam thảo 0,8g, hạ khô thảo 1g, kim ngân hoa 0,8g, kim quất diệp 0,8g, lậu lô 0,5g,liên kiều 0,6g, lưỡng đầu tiêm 0,8g, một dược 0,5g, nhũ hương 0,5g, qua lâu nhân 0,8g, sơn từ cô 0,8g, tây thao căn 0,8g, trần bì 0,6g, tử hoa địa đinh 0,8g, tá được vđ 4g
	Việt Nam

	152
	Độc hoạt tang ký sinh H/10gói 5g/H
	Hoàn cứng
	Hộp
	Độc hoạt 0,6g; Tang ký sinh 0,4g; Phòng phong 0,4g; Tần giao 0,4g; Tế tân 0,4g Quế chi 0,4g; Ngưu tất 0,4g; Đỗ trọng 0,4g; Đương quy 0,4g; Bạch thược 0,4g; Cam thảo 0,4g; Xuyên khung 0,4g; Sinh địa 0,4g; Đảng sâm 0,4g; Bạch linh 0,4g; Tinh bột đường kính Vđ 5g; 
	Việt Nam

	153
	Đông trùng hạ thảo H/30v
	Viên nang
	Hộp
	Bột đông trùng hạ thảo thuần khiết 250mg; 
	Trung
 Quốc

	154
	Đởm kim hoàn   H/240v
	Thuốc hoàn cứng
	Hộp
	Nghệ 250mg, Trần bì 50mg, Cao mật 25mg
	Việt Nam

	155
	O.P.CAN®  Bao Phim Hộp /30v
	Viên bao phim
	Hộp
	Cao Bạch Quả 40mg
	Việt Nam

	156
	OP.CIM Viên Ích Mẫu Hộp/20v
	Viên nang cứng
	Hộp
	Ích mẫu 4,00g, Hương phụ 1,25g, Ngải cứu 1,00g
	Việt Nam

	157
	OP.CIM
Viên Ích Mẫu Hộp/50v
	Viên nang cứng
	Hộp
	Ích mẫu 4,00g, Hương phụ 1,25g, Ngải cứu 1,00g
	Việt Nam

	158
	OP.LIZ - Nhuận Trường H50v
	Viên bao phim
	Hộp
	Cao Bìm bìm biếc 38,25mg (Tương đương  127,50 mg dược liệu), Cao Phan tả diệp 38,25mg (Tương đương  127,50 mg dược liệu), Cao - bột Đại hồng 134,75mg (Tương đương  255,00 mg dược liệu), Chỉ xác 63,75mg, Cao Mật heo 127,50mg
	Việt Nam

	159
	OPCARDIO - Viên Hộ tâm H/50v 
	Viên nang cứng
	Hộp
	Cao Đan sâm 126mg (Tương đương 450 mg dược liệu, Bột mịn tam thất 141mg, Borneol 8mg
	Việt Nam

	160
	Phong liễu Tràng vị khang H/6g
	Dạng cốm
	Hộp
	Ngưu nhĩ phong15%, da liễu 5%, tá dược 80%
	Trung Quốc

	161
	Phong tê thấp 200ml
	Thuốc  
nước
	Chai
	Thiên niên kiện 85g, Thổ phục linh 50g
, Phòng kỷ 150g, Hà thủ ô đỏ 150g, Thương nhĩ  tử 150g, Huyết giác 82.5g, Hy thiêm 150g, Đương quy 82.5g, Natri benzoat 2g, Đường trắng 50g, nước uống 
	Việt Nam

	162
	Phong tê thấp 80ml
	Thuốc 
 nước
	Chai
	Thiên niên kiện 85g, Thổ phục linh 50g
, Phòng kỷ 150g, Hà thủ ô đỏ 150g, Thương nhĩ  tử 150g, Huyết giác 82.5g, Hy thiêm 150g, Đương quy 82.5g, Natri benzoat 2g, Đường trắng 50g, nước uống 
	Việt Nam

	163
	Phong thấp hàn thống phiến H/60v
	 Viên 
nang cứng
	Hộp
	Phong đằng 10,0%, qui chế 4,0%, độc họat 4,0%, khương họat 4,0%, ngưu tất 5,5%,tang ký sinh 4,0%, phục linh 4,0%, phụ tử 4,0%, tần giao 4,0%, lộc nhung 1,1%, uy linh tiên 5,5%,đẳng sâm4,0%,
	Trung 
Quốc

	164
	Phước sanh Kiện nhi tố 120ml
	Thuốc
nước
	Chai
	Sinh địa 12g, Liên tử 10.8g, Sa nhân 8.4g, Đẳng sâm 18g, Trần bì 16.8g, Hoàng kỳ 18g, Bạch truật 18g, Sơn tra 8.4g, Natribenzoat 0.084g, Binh lang 3.6g, Nước và đường Vđ 120ml.
	Việt Nam

	165
	Quần long 10 hoàn x 5g
	Hoàn 
mềm
	Hộp
	Đỗ trọng 0,75g. Kim anh 0,6g. Liên tu 0,25g. Đương quy
 0,75g. Tần giao 1g. Tang ký sinh 1g. Quyết minh tử 0,6g. Ba kích 1g. Mật ong vđ 5g.
	Việt Nam

	166
	Rheumapain -f(phong tê thấp) Hộp/40v
	viên nang
	Hộp
	Thiên niên kiện 0.3g, thổ phục linh 0.4g,
 phòng kỷ 0.4g, Hy thiêm 0.8g, Hà thủ ô đỏ 0.4g, thương nhĩ tử 0.4g, Huyết giác 0.3g
	Việt Nam

	167
	Rhinassin-opc (xoang) H50v
	Viên nang cứng
	Hộp
	Thương nhĩ tử 0,40g, Tân di hoa 0,30g, Phòng phong 0,30g, Bạch truật 0,30g, Hoàng kỳ 0,50g, Bạc hà 0,10g, Bạch chỉ 0,30g
	Việt Nam

	168
	Rượu bát trân đại bổ 500ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Đương quy 19.5g, Bạch thược 19.5g,Đẳng sâm 19.5g, Bạch truật 19.5g, Phục linh 19.5g, Thục địa 21g, Xuyên khung 9g, Cam thảo 4.5g, Đường trắng 5g, Rượu vừa đủ
	Việt Nam

	169
	Rượu linh chi trường xuân 
500ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Nấm linh chi 70g, Hà thủ ô đỏ 32.5g, 
Đương quy 17.5g, Long nhãn 17.5g, Đường trắng 25g, Rượu vừa đủ
	Việt Nam

	170
	Rượu song hảo đại bổ tinh 
500ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Nhaân sâm 21g, Lộc nhung 21g, Đương quy 10.5g, Đỗ trọng 10.5g, Thục địa 10.5g, Phục linh 10.5g, Ngưu tất 10.5g, Xuyên khung 10.5g, Hà thủ đô 10.5g, Ba kích 10.5g, Nhục thung dung 10.5g, Sơn thù 10.5g, Bạch truật 10.5g, kim anh 10.5g, Nhục quế 10.5g, Cam thảo 10.5g, Mật ong 70g, Rượu vừa đủ
	Việt Nam

	171
	Rượu tắc kè 300ml
	Rượu thuốc 400 cồn
	Chai
	Tắc kè 5,76g, Đương qui 1,50g
	Việt Nam

	172
	Rotundin 30mg Hộp/100v
	Viên  nén
	Hộp
	Rotundin base 30mg, tá dược Vđ
	Việt Nam

	173
	Sâm quy trường thọ 280ml
	Thuốc nước
	Chai
	Đương quy 20g ,nhân sâm 15g. Thục địa 15g. Chích hoàng kỳ 15g. Bạch phục linh 15g. Xuyên khung 15g. Bạch thược 15g, Bạch truật 15g, Nhục quế 5g, Cam thảo 6g, Đường trắng 28g. Natri Benzoat 0,5g. Nước uống Vđ 280ml
	Việt Nam

	174
	Sâm Qui Đại Bổ 250ml
	Thuốc nước
	Chai
	Đảng sâm 12,500g, Thục địa 11,665g, Quế 0,833g, Ngũ gia bì 6,665g, Đương qui 7,465g, Xuyên khung 2,000g, Long nhãn 0,833g, Trần bì 1,333g,  tá dược Vđ 250ml
	Việt Nam

	175
	Sáng mắt 10gói 5g/hộp
	Viên hoàn 
cứng
	Gói
	Cúc hoa, hạ khô thảo, trạch tả,hoài sơn, Sinh địa, Thảo quyết minh, Hà thủ ô, Đương qui, Thỏ ty tử
	Việt Nam

	176
	Sáng mắt-f(Kỷ cúc địa hoàng hoàn) Hộp 40v
	viên nang
	Hộp
	Cúc hoa 0.11g, Thục địa 0.43g, Sơn thù 0.21g, Hoài sơn 0.21g, Câu kỷ tử 0.11g, Phục linh 0.16g, Trạch tả 0.16g, Mẫu đơn bì 0.16g
	Việt Nam

	177
	Siro hoạt huyết 100ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Thục địa: 15g, xuyên khung10g,bạch thược: 10g, đương quy: 10g, hồng hoa: 5g.
	Việt Nam

	178
	Slaska 100ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Ma hoàng 12g, hạnh nhân 12g, cam thảo 4g, thạch cao 40g Tá dược vừa đủ 100ml
	Việt Nam

	179
	Solvella H/20v
	viên nang
	Hộp
	Kim tiền thảo, nhân trần, hoàng cầm, mộc hương, uất kim, Đại hoàng, Binh lanh, Chỉ thực, hậu phát.
	Việt Nam

	180
	Song hảo đại bổ tinh 
Hộp 40v
	viên nang
	Hộp
	Nhân sâm 16.8g, Lộc nhung 16.8g, Đương quy 8.4g, Đỗ trọng 8.4g, Thục địa 8.4g, Phục linh 8.4g, Ngưu tất 8.4g, Xuyên khung 8.4g, Hà thủ ô 8.4g, Ba kích 8.4g, Nhục thung dung 8.4g, Sơn thù du 8.4g, Bạch truật 8.4g, Kim anh 8.4g, Nhục quế 8.4g.
	Việt Nam

	181
	Tể bổ trung ích khí H/20hoàn
	Hoàn mềm
	Hộp
	Bạch truật 0,575g, Can khương 1,15g, Cam thảo 1,15g, Hoàng kỳ 1,725g, Đại táo 1,725g, Sài hồ 0,285g, Đảng sâm 12g, Thăng ma 0,285g, Đương qui 0,575g, Trần bì 0, 575g, Mật ong vừa đủ.
	Việt Nam

	182
	Tễ quy tỳ H/10v
	Hoàn mềm
	Hộp
	Bạch truật 4,9g, Cam thảo bắc 1,6g, Nhâm sâm triều tiên 4g, Đương qui 2,5g, Hoàng kỳ 4,5g, Mộc hương 1,6g, Nhãn nhục 4,9g, Phục thần 5,9g, Táo nhân 5,9g, Viễn chí 2,5g, Mật ong và Tá dược Vđ 100g.
	Việt Nam

	183
	Thấp khớp hoàn PH 
Hộp/10gói x5g
	Hoàn cứng
	Hộp
	Tục đoạn 10g. Phòng phong 10g. Hy thiên thảo 10g. Độc hoạt 8g. Tần giao 8g, bạch thươc 6g. Đương quy 6g, xuyên khung 6g. Thiên niên kiện 6g. Ngưu tất 6g. Hoàng kỳ 6g. Đỗ trong 4g. Cam thảo 4g. Tá dược (đường kính, talc) Vđ 100g.
	Việt Nam

	184
	Thăng long - hoàn 
mềm Hộp/10hoàn x5g
	Hoàn 
mềm
	Hộp
	Đảng sâm 0,5g. Hoàng kỳ 0,6g. Đương quy 0,5g. Trần bì 0,4g. Bạch truật 0,5g. Cam thảo 0,2g. Ngư tinh thảo 0,6g, mật ong vđ 5g.
	Việt Nam

	185
	Thạch lâm thông 280ml
	Thuốc nước
	Chai
	Kim tiền thảo 100mg. Thục địa 30g, Trạch tả 20g, Đường trắng 28g. Natri Benzoat 0,5g.
	Việt Nam

	186
	Thanh huyết tiêu độc P/H 250ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Hoàng liên 20g. Ké đầu ngựa 40g. Thổ phục linh 40g. Liên kiều 40g. Bồ công anh 40g. Nhân trần 40g, Kim ngân hoa 40g. Long đởm 40g. Chi tử 40g. Acid Benzoic 0,5g. Đường kính 120g.
	Việt Nam

	187
	Thanh huyết tiêu phong
 hoàn Hộp/30g (160 v)
	Hoàn cứng
	Hộp
	Phòng phong 2.4g, Thuyền thoái 2.7g, Bạch chỉ 2.1g, Đại hoàng 3g, Hoàng cầm 2.1g, Cao thương nhỉ tử 0.3g, Liên kiều 0.9g, Xuyên sơn giáp 2.7g, Địa hoàng 2.4g, Cam thảo 0.6g, Đương qui 1.5g, Bối mẫu 3.3g, Tá dược Vđ 30g.
	Việt Nam

	188
	Thanh nhiệt tiêu độc-f(Tiêu độc phương ) Hộp/40v
	Viên nang
	Hộp
	Kim ngân 0.15g, Sài đất 0.5g, Thương nhĩ tử 0.5g, Kinh giới 0.5g, Thổ phục linh 0.375g, Phòng phong 0.375g, Đại hoàng 0.375g, Bạch chỉ 0.1g, Liên kiều 0.125g, Hoàng liên 0.125g, Cam thảo 0.025g
	Việt Nam

	189
	Thập Toàn Đại Bổ Opc Hộp 6v
	Thuốc hoàn mềm 
	Hộp
	Bạch thược 600mg, Bạch truật 650mg, Cam thảo (tẩm mật Ong) 120mg, Đảng sâm 1000mg, Đương quy 600mg, Hoàng kỳ (tẩm mật Ong) 450mg, Phục linh 650mg, Quế nhục 240mg, Thục địa 1000mg, Xuyên khung 300mg
	Việt Nam

	190
	Thiên sứ hộ tâm đan H/200v
	viên hoàn     
cứng
	Hộp
	Cao đan sâm17,5mg, Cao tam thất 3,43mg, Borneol 0,2mg
	Trung Quốc

	191
	Thiên vương bổ tâm 100ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Bá tử nhân 4g. Đan sâm 4g. Đương quy 4g. Huyền sâm 2g, mạch môn 4g. Ngũ vị tử 4g. Nhân sâm 2g. Phục linh 2g, sinh địa 16g. Thiên môn 4g. Toan táo nhân 4g. Viễn chí 2g. Tá dược và chất bảo quản 0,09g. Nước sạch Vđ.
	Việt Nam

	192
	Thiên vương bổ tâm 280ml
	Thuốc nước
	Chai
	Sinh địa 19,6g. Thiên môn 5,6g, mạch môn 5,6g. Ngũ vị tử 5,6g. Đương quy 5,6g. Toan táo nhân 5,6g. Bá tử nhân 5,6g. Huyền sâm 2,8g, Đảng sâm 2,8g, Đan sâm 2,8g, Bạch linh 2,8g. Viễn chí 2,8g, Cát cánh 2,8g. Đường trắng 28g. Natri benzoat 0,56g. Nước uống Vđ 280ml.
	Việt Nam

	193
	Thuốc hen P/H  250ml
	Thuốc 
nước
	Chai
	Ma hoàng 30g. Quế chi 30g. Tế tân 20g. Bán hạ 60g. Cam thảo 40g,Ngũ vị tử 30g. Can khương 20g, hạnh nhân 30g. Bạch quả 40g. Bối mẫu 40g .acid Benzoic 0,5g. Đường kính 150g.
	Việt Nam

	194
	Thuốc ho PH 100ml 
	Cao lỏng
	Chai
	Bách bộ 50g, cát cánh 15g, thạch xương bồ 15g, mạch môn 15g, trần bì 12g, bối mẫu 10g, bạch quả�5g, tinh dầu bạc hà 0,02ml, đường kính 50g, cam thảo 8g.
	Việt Nam

	195
	Thuốc ho trẻ em 
Song long 50ml
	Thuốc nước
	Chai
	Tử uyển 4g, Tô diệp 4g, Tỳ bà diệp 3g, Mạch môn 2g, Cát cánh 4g, Sa sâm 3g, Cúc hoa 2g, Cam thảo 1g, Trần bì 1g, Mơ muối 2g, Natri Benzoat 0,1g, Đường 19g, Nước Vđ 50ml.
	Việt Nam

	196
	Thuốc ho ngưòi lớn OPC 100ml
	Thuốc nước
	Chai 
	Tỳ bà diệp 18,0g, Cát cánh 2,0g, Bách bộ 3,1g, Tiền hồ 2,0g, Tang bạch bì 2,0g, Thiên môn 3,0g, Bạch linh 2,0g, Cam thảo 1,0g, Hoàng cầm 2,0g, Menthol 0,02g, Cineol 0,02g
	Việt Nam

	197
	Thuốc ho trẻ em OPC 
100ml
	Thuốc nước
	Chai  
	Tỳ bà diệp 10,80g, Cát cánh 1,20g, Bách bộ 1,86g, Tiền hồ 1,20g, Tang bạch bì 1,20g, Thiên môn 1,80g, Bạch linh 1,20g, Cam thảo 0,60g, Hoàng cầm 1,20g, Cineol 0,012g
	Việt Nam

	198
	Tiềm long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Kim ngân hoa 0,4g .bạch thược 0,4g. Hoa hoè 0,4g. Oâ dược 0,56g, chi tử 0,32g. Mộc hương 0,56g, cam thảo 0,24g. Chỉ xác 0,32g. Hoàng đằng 0,56g. Tá dược Vđ 4g
	Việt Nam

	199
	Tinh Sâm Nhung Opc Rt Chai 100ml
	Rượu thuốc 400 cồn
	Chai
	Nhung Hươu 0,6g, Nhân Sâm 1,2g, Thục Địa 2,0g, Đảng Sâm 2,0g, Đại Táo 2,0g, Mật ong 10,0ml
	Việt Nam

	200
	Tư âm bổ thận hoàn H/ 12hoàn x 8g
	Hoàn 
mềm
	Hộp
	Thục địa 2g, Sơn thù 1g, Củ mài 1g, mẫu đơn 800mg, trạch tả 800mg, phục linh 800mg, mạch môn 800mg, thạch học 600mg, đỗ trọng 600mg, ngưu tất 600mg, mật ong vđ
	Việt Nam

	201
	Tứ đằng tố 280ml
	Thuốc nước
	Chai
	Tang ký sinh 15g. Độc hoạt 10g. Xuyên khung 10g, Bạch thược 8g. Đương quy 8g, Thục địa 8g, Ngưu tất 8g. Phòng phong 8g. Đảng sâm 8g. Bạch phục linh 8g. Tần giao 8g. Đỗ trọng 8g, Quế chi 6g. Cam thảo 6g. Tế tân 6g, Đường trắng 28g. natri Benzoat 0,5g.
	Việt Nam

	202
	Tradin extra H/20v
	Viên nang
	Hộp
	Hoàng liên 1.2g, mộc hương 0.3g
	Việt Nam

	203
	Trancumin®
dầu Trị Bỏng Opc 25ml
	Dầu Thuốc
	Chai 
	Mỡ trăn 13,462g, Bột Nghệ 0,111g, Tinh dầu Tràm 4,487g
	Việt Nam

	204
	Trà An thần 10gói x 2,5g
	Trà túi lọc
	Hộp
	Phục thần 0,5g. Lá vông 0,5g, lạc tiên 0,5g, cam thảo 0,25g. Liên diệp 0,25g. Tang diệp 0,25g. Thảo quyết minh 0,25g. 
	Việt Nam

	205
	Trà Fito Lingzhi  
H20g x 1,5gr
	Tràtúi lọc
	Hộp 
	Linh chi 38.6%, Hà thủ ô đỏ 6.1%, Đinh lăng 51%, Cam thảo 4.3%
	Việt Nam

	206
	Trà Fito Relax 
H20g x 1,5gr
	Tràtúi lọc
	Hộp 
	Liên tâm 30%, Lạc tiên 20%, Lá dâu 30%, 
Lá vông 10%, Cam thảo 10%
	Việt Nam

	207
	Trà Fito Slim 
H20g x 1,5gr
	Tràtúi lọc
	Hộp 
	Đan sâm 26.7%, Sơn tra 20%, Thảo quyết 
minh 20%, Hà thủ ô đỏ 20%, Câu kỷ tử 13.3%
	Việt Nam

	208
	Trà fitôbentin 
H20g x 1,5gr
	Tràtúi lọc
	Hộp 
	Thục địa 23.96%,Hoài sơn 11.98%, Sơn thù 
11.98%, Ngưu tất 11.98%, Xa tiền tử 11.98%, Đơn bì 8.65%, Trạch tả 8.65%û, Bạch phục linh 8.65%, Phụ tử chế  1.33%, Nhục quế 0.67%, Natri Benzoat 0.17%
	Việt Nam

	209
	Trà giải cảm 10gói x 2,5g
	Trà túi lọc
	Hộp
	Đảng sâm 0,25g. Tô diệp 0,25g .trần bì 0,25g. Bạch linh 0,25g. Sinh khương 0,2g, sài hồ 0,2g, cát căn 0,2g. Mộc hương 0,15g. Chỉ xác 0,15g, bán hạ 0,15g. Cát cánh 0,15g. Đại táo 0,15g. Cam thảo 0,15g. 
	Việt Nam

	210
	Trà gừng 10gói 3g/hộp
	Trà hoà tan
	Hộp
	Hoạt chất chiết từ 1,6 g gừng tươi tá dược vừa đủ 3g
	Việt Nam

	211
	Trà hoàng cung trinh nữ Hộp 
10góix 2,5gtrà túi lọc
	Trà túi lọc
	Hộp
	Lá trà hoàng cung trinh nữ khô 2,5g
	Việt Nam

	212
	Trà nhân trần 10gói x 2,5g
	Trà túi lọc
	Hộp
	Nhân trần 1g. Cam thảo 0,25g
	Việt Nam

	213
	Tráng dương bổ thận  280ml
	Thuốc nước
	Chai
	đảng sâm 6,72g, Thục địa 6,72g. Đương quy 6,72g. Dâm dương hoắc 6,72g, Ba kích 6,72g. Cẩu tích 6,72g. Đỗ trọng 6,72g. Bạch linh 5,6g. Bạch truật 5,6g. Bạch thược 5,6g. Xuyên khung 4,48g, Cam thảo 2,24g. Đường trắng 14g. Natri Benzoat 0,56g . Nước uống Vđ 280ml.
	Việt Nam

	214
	Truy phong hoàn 
Hộp/10hoàn x 4gr
	Viên hoàn
mềm
	Hộp
	Bạc hà 0.22g, Bạch chỉ 0,084g, cát cánh 0.068g, Cam thảo 0.028g, Kinh giới 0.168g, Mạn kinh tử 0.2g, Phòng phong 0.056g, Thủy xương bồ 0.112g, Xuyên khung 0.056g, Tinh bột 0.72g, Đường trắng 0.5g, Cao bạch nha 0.748g.
	Việt Nam

	215
	Tỷ tiên phương H/30v
	Viên nang
	Hộp
	Tế tân 30mg, Tân di hoa 150mg, Cao mộc thông 40mg, Xuyên khung 65 mg,  Bối mẫu 35mg, Cao thương dĩ tử 115mg, Cao bồ công anh 12,5mg, tá dược Vđ 500mg.
	Việt Nam

	216
	UBB Cartiligins H/60v
	 viên 
nang mềm 
	 Hộp 
	Glucosamin sulfate Shark Cartilgae Powder 500mg+Soya Vegetable Oil 430mg+Wax Mixture 50mg+Lecithin 20mg
	Mỹ

	217
	UBB Ginkgo E H/60v
	 viên 
nang mềm 
	 Hộp 
	Chiết xuất lá cây Ginkgo Biloba 40mg+Vit E 100IU+Fresh Garlic50mg+Lecithin 7,5mg
	Mỹ

	218
	Vân nam bạch dược 0,25g H/16v
	Thuốc 
nước
	Chai
	Viêên nang ( tam thất 100mg, băng phiến 3,75 mg, xuyên sơn long 62,5mg, sơn dược 33,25mg, lão quan thao�10,5mg, bắc đậu căn15mg ), viên hoàn
( xuyên sơn long 25mg, câu đđằng 12,5mg).
	Trung Quốc

	219
	Vân nam bạch dược 8,5g+30g H/2Bình
	Thuốc 
nước
	Chai
	lọ 85g( Tam thất 5200mg, băng phiến 400mg, xuyên sơn long 800mg, sơn dược 2400mg, lão quan thảo 400mg,  bắc đđậu căn 800mg)-lọ 30g (xuyên sơn long 533,5mg, câu đđằng 266,5mg).
	Trung Quốc

	220
	Viên Bách trĩ H50v
	Viên nang
	Hộp
	Bạch truật 150mg, Hoàng kỳ 700mg, Cam thảo 150mg, sài hồ 150mg, đại táo 700mg, thăng ma 150mg, đảng sâm 850mg, trần bì 150mg, Đ​ơng quy 150mg
	Việt Nam

	221
	Viên cảm cúm H/100v
	Viên nang
	Hộp
	Bạch chỉ 174mg,H​ương phụ 126mg, Xuyên khung 126mg, Quế 6mg, Gừng 16mg, Cam thảo 5mg
	Việt Nam

	222
	Viên mật ong nghệ ( 120g)
	Viên hoàn
	Lọ
	Mật ong nguyên chất 70g, Bột nghệ tinh khiết 50g, tá dược Vđ  120g.
	Việt Nam

	223
	Viên ngậm trị viêm 
họng H/16v
	Viên nén
	Hộp
	Lưỡng diện châm 1,66g,tang bạch bì 1,92g, xạ can 1,28g,cam thảo 0,8g, gừng tươi 1,28g, kha tử 1,28g, tinh dầu bạc hà 0,16ml, đường trắng vđ 16g
	Việt Nam

	224
	Viên Sáng mắt Hộp/10g
	Viên nang
	Hộp
	Thục địa 0.56g, Ngũ vị tử  0.14g, Hoài sơn 0.42g, Trạch tả 0.42g, Sơn thù 0.42g, Đương qui 0.42g, Đơn bì 0.42g, Bạch phục linh 0.42g, Sài hồ 0.42g
	Việt Nam

	225
	VITOFORCE 300ml
	Rượu thuốc 300 cồn
	Bình sứ 
	Chai 300ml: Nhân sâm 0,30g, Đảng sâm 2,10g, Ngũ gia bì 1,00g, Canhkina 0,30g, Dủ dẻ 10,00g, Râu ngô 3,75g, Cỏ tranh 3,75g
	Việt Nam

	226
	Vị thống ninh hộp/25gr
	Thuốt bột
	Hộp
	Bạch truật 3g, Mạch nha 3g, Sơn tra 2,5g, chỉ thực 4,5g, Đảng sâm 3g, Trần bì 4,5g, Thần khúc 4,45g, Tá dược Vđ 25g
	Việt Nam

	227
	Xích long H/10gói 4gam
	Hoàn cứng
	Hộp
	Xuyên khung 0,14g. Đương quy 0,12g. Thục địa 0,54g, đảng sâm 0,12g .đào nhân 0,54g. Nhũ hương 0,12g. Huyết giác 0,54g. Sài hồ 0,54g.
 Hương phụ 0,12g. Bạch thược 0,13g. Hồng hoa 0,12g. Nhân trần 0,54g tá dược vđ 4g
	Việt Nam

	
	 Tổng cộng: 227 Khoản
	 
	 
	 
	


